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	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	THUYẾT MINH

	
	Chương I. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2024/NĐ-CP và Nghị định 184/2025/NĐ-CP

	Điểm a, điểm b khoản 3 Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành
“3. Giấy tờ khác đối với các trường hợp dưới đây:
a) 01 bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người chưa đủ 14 tuổi chưa được cấp mã định danh cá nhân; trường hợp nộp bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu;
b) 01 bản sao có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện theo pháp luật đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi; trường hợp nộp bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu;”

	Điều 1. Bổ sung điểm đ vào khoản 3 Điều 5 như sau:
“đ) Trường hợp cơ quan cấp giấy thông hành khai thác được đầy đủ, chính xác thông tin đăng ký khai sinh hoặc thông tin ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, thông tin người đại diện theo pháp luật cho người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công dân không phải nộp giấy tờ quy định tại điểm a, điểm b khoản này.”.

	- Nghị định quy định công dân không phải nộp các giấy tờ (1) 01 bản sao hoặc bản chụp có chứng thực giấy khai sinh hoặc trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đối với người chưa đủ 14 tuổi, (2) giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người người đại diện theo pháp luật đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi nếu cơ quan tiếp nhận khai thác được đầy đủ, chính xác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch.



	Điểm a khoản 2 Điều 6. Ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành
“2. Trường hợp doanh nghiệp được ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành thì trước khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp đó phải gửi cho cơ quan cấp giấy thông hành 01 bộ hồ sơ pháp nhân, gồm:
a) 01 bản sao có chứng thực quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trường hợp nộp bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu;”
 
	Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 6 như sau:
“a) 01 bản sao có chứng thực quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trường hợp nộp bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu; trường hợp cơ quan cấp giấy thông hành khai thác được đầy đủ, chính xác thông tin đăng ký doanh nghiệp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp không phải nộp các giấy tờ trên;”.

	Trường hợp người đang làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân ủy quyền cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó nộp hồ sơ và nhận kết quả thay, Nghị định quy định thay thế thành phần hồ sơ là quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp bằng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.




	Khoản 4 Điều 7:
“4. Người đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định này trực tiếp nộp hồ sơ tại Công an cấp xã nơi cơ quan người đó làm việc có trụ sở hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.”.
	Điều 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 như sau:
“Người đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định này trực tiếp nộp hồ sơ tại Công an cấp xã hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi cơ quan người đó làm việc có trụ sở hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.”.
	Bổ sung thêm nơi nộp hồ sơ là Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh với hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh cho cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan nhà nước có trụ sở tại xã biên giới.

	
	Chương II. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 77/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2024/NĐ-CP và Nghị định 184/2025/NĐ-CP

	Khoản 3 Điều 7. Việc cung cấp, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
“3. Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này:
a) Công dân trực tiếp hoặc gửi đơn đề nghị theo mẫu M03b ban hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản này trả lời bằng văn bản cho người đề nghị”.
	Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau: 
“3. Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này:
[bookmark: bieumau_ms_m03b]a) Công dân trực tiếp nộp tờ khai theo mẫu TTXNC ban hành kèm theo Nghị định này tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Công an xã nơi thuận lợi hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia;
b) Công dân có quyền ủy quyền cho công dân khác đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh của bản thân; người đại diện theo ủy quyền quy định tại Bộ luật Dân sự trực tiếp nộp tờ khai theo mẫu TTXNCe ban hành kèm theo Nghị định này và bản chính văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Công an xã nơi thuận lợi hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia;
c) Người đại diện hợp pháp cho người chưa đủ 14 tuổi, người người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự khai, ký thay tờ khai theo mẫu TTXNCe ban hành kèm theo Nghị định này; nộp kèm bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người chưa đủ 14 tuổi chưa được cấp mã số định danh cá nhân và bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp, trường hợp không có bản sao thì nộp kèm bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu; nơi tiếp nhận hồ sơ tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Công an xã nơi thuận lợi hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia;
d) Trường hợp cơ quan tiếp nhận khai thác được đầy đủ, chính xác thông tin người đại diện hợp pháp cho người chưa đủ 14 tuổi, người người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người đại diện hợp pháp không phải nộp các giấy tờ quy định tại điểm c khoản này;
đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan tiếp nhận đề nghị trả lời cho người đề nghị.”.
	- Bỏ hình thức gửi đơn đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh qua bưu điện, do không đủ điều kiện xác nhận danh tính chính xác của người gửi đơn có đúng là người được phép cung cấp thông tin xuất nhập cảnh của công dân không. Quy định sửa đổi như trên nhằm bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân của công dân.
- Quy định nơi nhận hồ sơ là Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Công an cấp xã nơi thuận lợi. Quy định trên phù hợp chủ trương của Đảng, Chính phủ tăng cường phân cấp thủ tục cho cấp tỉnh, cấp xã, đảm bảo cấp Trung ương chỉ tiếp nhận, xử lý không quá 30% thủ tục hành chính và chủ trương giải quyết thủ tục “phi địa giới” của Chính phủ.
- Bổ sung quy định công dân có quyền ủy quyền cho người khác đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh.
- Quy định thay thế thành phần hồ sơ là (1) giấy khai sinh hoặc trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người chưa đủ 14 tuổi chưa được cấp mã số định danh cá nhân, (2) giấy tờ chứng minh người đại diện hợp pháp cho công dân chưa đủ 14 tuổi, người mất năng lực hành vi, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật Dân sự bằng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hộ tịch.


	
	Điều 5. Ban hành một số biểu mẫu đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh tại Phụ lục kèm theo Nghị định này
1. Ban hành mẫu TTXNC dành cho người đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh cho bản thân.
2. Ban hành mẫu TTXNCe dành cho người đại diện hợp pháp cho người đại diện theo ủy quyền, người chưa đủ 14 tuổi, người người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh.
3. Bỏ mẫu M03b “Đơn đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin dành cho người từ đủ 14 tuổi trở lên” ban hành kèm theo Nghị định 184/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh, trật tự.
4. Bỏ mẫu M04b “Đơn đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin dành cho người chưa đủ 14 tuổi” ban hành kèm theo Nghị định 184/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

	Các mẫu TTXNC và TTXNCe làm rõ các thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại của công dân tránh lúng túng khi điền thông tin, làm rõ nội dung đề nghị xác nhận giấy tờ xuất nhập cảnh được cấp hoặc thông tin xuất nhập cảnh theo khoảng thời gian cụ thể. Không yêu cầu công dân ghi rõ số giấy tờ đã được cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho một số công dân thất lạc giấy tờ.


	
	Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

	
	Điều 6. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2027.
Điều 7. Trách nhiệm thi hành
Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân và các cơ quan liên quan khác có trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị định này.
Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào, hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc, hồ sơ đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh đã nộp hồ sơ trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa được giải quyết thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 67/2024/NĐ-CP và Nghị định 184/2025/NĐ-CP.
2. Hồ sơ thủ tục hành chính quy định tại Nghị định này được tiếp nhận, giải quyết trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an cho đến khi Cổng Dịch vụ công quốc gia vận hành đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính./ . 
	Nghị định quy định điều khoản chuyển tiếp đối với các hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận trước khi Nghị định có hiệu lực, đồng thời tạo cơ sở pháp lý việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an trong giai đoạn chuyển tiếp sang Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công trong thực hiện thủ tục.



